MA TRẬN TOÁN CUỐI HỌC KÌ 1 KHỐI 5 NĂM HỌC 2022-2023
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

A. SỐ HỌC – CKI- MỨC ĐỘ 3

I/Trắc nghiệm

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào bé nhất?

 a. 
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                 b. 15%                      c.0,015                   d. 
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Câu 2: Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng: 111
a. 33 ; 35 ; 37
b. 35 ; 37; 39
        
c. 37 ; 39 ; 41
     d.39 ; 41 ; 43 

Câu 3: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x 5 tận cùng bằng chữ số nào?

a. Chữ số 0
    
b. Chữ số 5
        
c.  Chữ số 120

d. Chữ số 1

Câu 4:  Tìm chữ số a sao cho:   34,a56  x 7,8  = 7,8 x 34,856  

a. 5            b. 6            c. 7         d. 8

Câu 5:  Tìm số tự nhiên x, biết:   6,9 x  X = 69

 a. x = 10                  b. x = 100                 c. x = 0,1                 d. x = 1000

Câu 6:   Phân số 5/8 viết dưới dạng tỉ số %  là:

 a. 4,5%

b. 8,0%


c. 0,625 %  


d.  62,5%
Câu 7:       40% là phân số: 

a.  [image: image3.wmf]40
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b.  [image: image4.wmf]5
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c.  [image: image5.wmf]4
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d.  [image: image6.wmf]5
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Câu 8: X : 0,2 + X : 0,5 = 4,27

a. 0,61                   b. 6,1                       c. 61                        d. 0,61

Câu 9: 0,24 : X = 0,34  (dư 0,002)   

a.  0,7
  
       
b.  0,07

c. 0,0836
   
 d. 0,836

Câu 10:   80% của một số là 420. Vậy 
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  của số đó là:         

a. 175              
b. 525              
c. 5,25              
d. 5250 
II.TỰ LUẬN

Bài  1: Tính giá trị biểu thức sau:

1. 100 – 19,72 : 5,8 x 0,6            2. 8,216 : (10 – 4,8) + 35,72

3. 1,8 x (3 : 6,25) – 0,78            4. 48 – 8,216 : 5,2 + 36%

Bài  2: Tính giá trị biểu thức sau:

a. 65% + 266,22 : 34 – 1,68           b. 7,4 + 483 : 35 x – 6%

c. 70,42 – 8,568 : 3,6 + 78,32 x 2,4       d. 3 + ( 0,75 x - 25 % )

Bài  3: Tính giá trị biểu thức sau:

a. (23,79 : 7,8 + 6,8: 17) + 3,04       b.(131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2

c.. 13,5 : (1+ 0,25 x 16)                d.(51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

Bài 4: Tìm x

a. 15 + X = 20 - 1,99                               b. 3,25 x + 6,75 x X= 12

c. (X - 3) x 5 = 2,1                                          d. X : 6 x 4 = 1,248

Bài 5: Tìm x

a. 3,6 - 8 x X = 2,6                                          b. X : 0,3 - 7,2 = 1,56

c. 9,15 x X + 2,85 x X = 3                d. (X : 2 – 5,9) x 50 = 12

Bài 6:  Tính nhanh

a. 34,78  +  46,72  +  65,22  +  53,28 

b. 341 + 237 + 659 + 763

Bài 7 : Tính nhanh
a. 36 x 112 + 63 x 112 + 112

b.  (72,69 + 18,47) – (8,47 + 22,69) 

Bài 8: Tính nhanh
a.  72,9 x 99 + 72 + 0,9 

b. 2,37 x 7,2 + 5 x 7,2 + 72 x 0,1 x 2,63

Bài 9: Tính nhanh
a. 32, 4 x 63,4 + 36,6 x 32,4 + 0,5

b.17,2 x 9,55 + 9,45 x 17,2 + 17,2

Bài 10: Tính nhanh
a. 18 x 10 – 356 x 0,1     

b. 0, 385 : 2,5 – 0, 135 x 0,4   
ĐÁP ÁN
	1.c
	2.b
	3.a
	4.d
	5.a
	6.d
	7.a
	8.a
	9.a
	10.a


II.TỰ LUẬN

Bài  1: Tính giá trị biểu thức sau:

1. 100 – 19,72 : 5,8 x 0,6

= 100 – 3,4 x 0,6

= 100 – 2,04

= 97,96

2. 8,216 : (10 – 4,8) + 35,72

= 8,216 : 5,2 + 35,72

= 1,58 + 35,72

= 37,3

3. 1,8 x (3 : 6,25) – 0,78

= 1,8 x 0,48 – 0,78

= 0,864 – 0,78

= 0,084

4. 48 – 8,216 : 5,2 + 36%

= 48 - 8,216 : 5,2 + 0,36 = 48 – 1,58 + 0,36

= 46,42 + 0,36 = 46,78

Bài  2: Tính giá trị biểu thức sau:

a. 65% + 266,22 : 34 – 1,68

= 0,65 + 266,22 : 34 – 1,68

= 0,65 + 7,83 – 1,68

= 8,48 – 1,68 = 6,8

b. 7,4 + 483 : 35 x – 6%

= 7,4 + 13,8 x 0,5 – 0,06

= 7,4 + 6,9 – 0,06

= 14,3 – 0,06 = 14,24

c. 70,42 – 8,568 : 3,6 + 78,32 x 2,4

= 70,42 – 2,38 + 187,968

= 68,04 + 187,968

= 256,008

d. 3 + ( 0,75 x - 25 % )

= 3 + ( 0,75 x 0,8 – 0,25)

= 3 + ( 0,6 – 0,25) = 3 + 0,35 = 3,35

Bài  3: Tính giá trị biểu thức sau:

a. (23,79 : 7,8 + 6,8: 17) + 3,04

= (3,05 + 0,4) + 3,04

= 3,45 + 3,04

= 3,85

b.(131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

c.. 13,5 : (1+ 0,25 x 16)

= 13,5:(1+ 4)

= 13,5 : 5 = 2,7

d.(51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

= 6 x 8,4 – 6,8

= 50,4 – 6,8

= 43,6

Bài 4: Tìm x

a. 15 + X = 20 - 1,99                               b. 3,25 x + 6,75 x X= 12

15 + X = 18,01                                           X x (3,25 + 6,75) = 12

X = 18,01 – 15                                               X x 10 = 12

X = 3,01                                                           X = 12:10

                                                                         X = 1,2

c. (X - 3) x 5 = 2,1                                          d. X : 6 x 4 = 1,248

X - 3 = 2,1 : 5                                                   X : 6 = 1,248 : 4

X - 3 = 0,42                                                      X : 6 = 0,312

X = 0,42 + 3                                                   X = 0,312 x 6

X = 3,42                                                          X = 1,872

Bài 5: Tìm x

a. 3,6 - 8 x X = 2,6                                          b. X : 0,3 - 7,2 = 1,56

8 x X = 3,6 - 2,6                                               X : 0,3 = 1,56 + 7,2

8 x X = 1                                                           X : 0,3 = 8,76

X = 1 : 8                                                           X = 8,76 x 0,3

X = 0,125                                                     X = 2,628

c. 9,15 x X + 2,85 x X = 3

(9,15 + 2,85) x X = 3

12 x X = 3

X = 3 : 12

X = 0,25

d. (X : 2 – 5,9) x 50 = 12

X : 2 – 5,9 = 12 : 50

X : 2 – 5,9 = 0,24

X : 2 = 0,24 + 5,9

X : 2 = 6,14

X = 6,14 x 2

X = 12,28

Bài 6:  Tính nhanh

c. 34,78  +  46,72  +  65,22  +  53,28 

= ( 34,78 + 65,22) + ( 46,72 + 53,28)

= 100 + 100

= 200

d. 341 + 237 + 659 + 763

= ( 341 + 659 ) + ( 237 + 763)

= 1000 + 1000

= 2000 

Bài 7 : Tính nhanh
c. 36 x 112 + 63 x 112 + 112

=112 x (36 +63 + 1)

=112 x 100

=11200     

d. (72,69 + 18,47) – (8,47 + 22,69) 

= (72,69 -22,69) + (18,47 – 8,47)

 = 50 + 10 = 60

Bài 8: Tính nhanh
c.  72,9 x 99 + 72 + 0,9 

= 72,9 x 99 + 72,9 x 1

 = 7290

d.  2,37 x 7,2 + 5 x 7,2 + 72 x 0,1 x 2,63

=  2,37 x 7,2 + 5 x 7,2 + 7,2 x 2,63

= 7,2 x (  2,37 +  5 +   2,63)

 = 7,2x10

= 72

Bài 9: Tính nhanh
a. 32,4 x 63,4 + 36,6 x 32,4 + 0,5

 = 32,4 x (63,4 + 36,6) + 0,5

  = 32,4 x 100 + 0,5 

= 3240,5

b.17,2 x 9,55 + 9,45 x 17,2 + 17,2

= 17,2 x (9,55 + 9,45 + 1) 

= 17,2 x 20

 = 344

Bài 10: Tính nhanh
a. 18 x 10 – 356 x 0,1     

= 18 x 10 – 3,56 x 10

 = (18 – 3,56) x 10 

= 144,4

b. 0, 385 : 2,5 – 0, 135 x 0,4  

 = 0,385 : 2,5 – 0,135 : 2,5 

= (0,385 – 0,135) : 2,5

 = 0,1 
B. ĐO ĐẠI LƯỢNG - CKI – MỨC ĐỘ 3
a/Trắc nghiệm

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Con gà cân nặng 2,6 kg, con vịt cân nặng 3000 g. Cả hai con cân nặng là:

a. 5,6 kg           b.  5,6 g                c. 5600 g                 c. Cả a và c đúng

Câu 2:  Dòng nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 2,75 tấn; 2075 kg; 20 tạ 76 kg; 2 tấn 42 kg; 242 kg

b.  242 kg; 2 tấn 42 kg ; 2075 kg; 20 tạ 76 kg; 2,75 tấn

c.  242 kg; 2075 kg ; 2 tấn 42 kg ; 20 tạ 76 kg; 2,75 tấn

d.  242 kg; 2075 kg ; 20 tạ 76 kg; 2,75 tấn; 2 tấn 42 kg

Câu 3:  Dòng nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

a. 3,56km ; 3605m; 3km 56m; 6 km 5 m; 6350 m

b. 3,56km ; 3km 56m; 6350 m; 6 km 5 m; 3605m

c. 6350 m; 6 km 5 m; 3605m; 3,56km ; 3km 56m

Câu 4:  Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất?

  a.  1,4 giờ             b.  1 giờ 35 phút             c.  1 [image: image8.wmf]4
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 giờ                d.  100 phút   

 Câu 5 :   Lan cân nặng 0,5 tạ, Hà cân nặng 4,6 yến, Hồng cân nặng 58 kg, Thảo cân nặng 0,045 tấn. Hỏi ai nặng nhất?

  a.  Lan              b.  Hà                   c.  Thảo                  d.  Hồng
Câu 6:    Hỗn số    1
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giờ viết dưới dạng số thập phân :

a. 1,25 giờ                 b. 1,35 giờ             c. 1,75 giờ        d.1,45 giờ

Câu 7:  Đo độ dài của sợi dây được 4m 35 cm được viết dưới dạng dố thập phân là:

a. 4,35 cm                     b. 43,5 m                c. 4,35 m              d. 435 m 

  Câu 8:     Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 15 phút đến 7 giờ 30 phút là : 

a. 20 phút 


b. 35 phút 

c. 40 phút 

d. 45 phút

Câu 9:  Lan ngủ lúc 21 giờ , thức dậy lúc 5 giờ 30 phút. Hỏi Lan đã ngủ trong bao lâu ?

       a. 8 giờ 20 phút.        b. 8 giờ 15 phút              c. 8 giờ 30 phút      d. 7 giờ 15 phút

Câu 10:   Số đo lớn nhất trong các số sau : 3km 56m; 3km 650m; 3560m ; 3,56km là: 

a. 3km 56m;           b. 3km 650m;               c. 3560m ;                   d.3,65km

Đáp án: 

	1a
	2b
	3c
	4c
	5d
	6c
	7a
	8d
	9c
	10b


b/ Tự luận

Bài 1 : Điền số.

                          3tấn 4tạ 5kg = … tấn = … tạ = … kg

                           26,087km = … ha = … = dm

                           6,4km2 = … ha = … dam2
                           2[image: image10.wmf]4

1

m = … dm = … cm

Đáp án: 
                          3tấn 4tạ 5kg = 3,405tấn = 34,05tạ = 3405kg

                           26,087km = 26087 m = 260870= dm

                           6,4km2 = 640 ha = 64000dam2
                           2[image: image11.wmf]4
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m = 225 dm = 2250cm

Bài 2 :  Ghi Đ (đúng), S (sai) vào ô trống:

8m2 6dm2 = 86dm2     (

4m2 7dm2 = 470dm2     (
27000 cm2 > 27m2    (

6km2 3hm2 = 630 hm2 (
5ha 400m2 >5400m2 (

540000m2 = 54ha        (
Đáp án:   

8m2 6dm2 = 86dm2     (S 
4m2 7dm2 = 470dm2     (S
27000 cm2 > 27m2    (S

6km2 3hm2 = 630 hm2 (S
5ha 400m2 >5400m2 (
Đ
540000m2 = 54ha        (Đ
Bài 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

                           1765m = … km = … mm

                           0,245tấn = … tạ … kg = … yến

                           23,23m2 = … dm2 = … ha

                           6ha 453m2 = … km2 = … m2
Đáp án: 
                           1765m = 1,765 km = 1765000 mm

                           0,245tấn = 2 tạ 45 kg = 24,5 yến

                           23,23m2 = 2323 dm2 = 0,002323 ha

                           6ha 453m2 = 6,0453 km2 =60453 m2
Bài 4: Điền dấu:

2 m2 5 dm2 (    2,5m2

650 m2       (    6a 5m2         

3 ha 99 a    (   399 dam2

4,507 km2
(   451 ha
Đáp án
2 m2 5 dm2  <    2,5m2

650 m2       >    6a 5m2         

3 ha 99 dam2    =   399 dam2

4,507 km2
<   451 ha
Bài 5 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.



 25km 47m = … km = … dam


                     78900kg = … tấn = … tạ … yến



 145ha 4dam2 = … km2 … m2



                      435m2 = … ha = … dm2
Đáp án


 25km 47m = 25,047km = 2504,7dam


                     78900kg = 78,9tấn = 78 tan 9 ta



 145ha 4dam2 = 1km2 450400 m2



                      435m2 = 0,0435 ha = 43500 dm2
Bài 6 : Điền số thích hợp vào chỗ trống :



 25km 47m = … km = … dam


                     78900kg = … tấn = … tạ … yến



 145ha 4a = … km2 … m2



                      [image: image12.wmf]5
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 giờ = … phút
Đáp án


 25km 47m = 25,047km = 2504,7dam


     78900kg = 78,9 tấn = 789tạ 



 145ha 4dam2 = 1 km2 450400 m2



                      [image: image13.wmf]5
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 giờ = 48 phút
Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống :
2m 8cm = … dm

           5,037 tấn = … tấn…kg

2ha 4a 8m2 = … m2
           5,68dm3 = …m3 = … lít

                    3 ngày 4 giờ = … ngày
          6,25 phút = … phút … giây = … giây

15 kg 67 g = . . . kg

1 025 m = . . . km . . . m

6 ha 7 dam2= . . . dam2= . . . ha
            5m2 6dm2 7cm2 = . . . dm2
Đáp án: 
2m 8cm = 20,8dm


5,037 tấn = 5 tấn37kg

2ha 4a 8m2 = … m2
           5,68dm3 = 0,00568 m3 = 5,68 lít

                    3 ngày 4 giờ = 3
[image: image14.wmf]6
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ngày
       
 6,25 phút = 6 phút 15 giây = 375 giây

15 kg 67 g = 15,067 kg

1 025 m = 1 km 25 m

 

6 ha 7 dam2= 607 dam2= 6,07 ha
     5m2 6dm2 7cm2 = 506,07dm2
Bài 8 :  Điền số thích hợp:

2km 8m     = … … km

      3 tạ 12kg =……… tấn

12,875 m2 = ……… m2 ….cm2
   248dm         =…… m


                               4[image: image15.wmf]5
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 dam2   = ……  m2 = …. ha

Đáp án: 
2km 8m     = 2,008 km

3 tạ 12kg =0,312 tấn

12,875 m2 = 12m2 8750 cm2
     248dm = 24,8m


                                      4[image: image16.wmf]5
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 dam2   = 440 m2 = 0,044ha

Bài 9 :    Điền đơn vị thích hợp

          34....= 0,34m                       6 ...5kg = 6,05 tạ                  5,76 ....= 57,6 dm                 

35,8 km = 35800....           6tấn39 ....= 6,039 tấn
   254....= 0,254kg

3 .....= 72 giờ                      2,5 ....= 2 phút 30 giây         3,2 ....= 3 giờ 12 pút

Đáp án: 
          34cm= 0,34m                       6 tạ 5kg = 6,05 tạ                  5,76m= 57,6 dm                 

35,8 km = 35800 m               6tấn39 kg = 6,039 tấn
              254g= 0,254kg

3 ngày = 72 giờ                2,5 phút = 2 phút 30 giây         3,2 giờ = 3 giờ 12 pút

Bài 10: Điền số:
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giờ= ... giờ...phút              
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giờ = ... giờ ...phút             
[image: image19.wmf]3

8

 giờ = .. giờ....phút
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  giờ= ..giờ...phút             
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25

  giờ =..giờ..phút               
[image: image22.wmf]6

19

giờ = ...giờ...phút

Đáp án: 


[image: image23.wmf]4
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giờ =1 giờ 45 phút              
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giờ = 2 giờ15 phút             
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 giờ = 2giờ 40 phút
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  giờ = 1giờ,40 phút             
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  giờ =4 giờ10 phút               
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giờ = 3 giờ10phút
C.HÌNH HỌC- KÌ I K5 20.21
I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một khu đất  hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của thửa ruộng  hình vuông có cạnh 8,4m . Diện tích của mảnh ruộng là:  

a)70,56m2         b) 7 075m2                  c) 774m2             d) 0,74m2
Câu 2: Khi tăng cạnh hình vuông lên 5 lần thì diện tích hình vuông sẽ :


a. Tăng lên 25 lần
      b. Không thay đổi

c. Giảm đi 5 lần
d. Tăng lên 5 lần

  Câu 3: Diện tích hình chữ nhật là 45 cm2 . Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi  hình chữ nhật đó.

   a. 24 cm       

b. 18 cm              
c. 36 cm          
d. 27 cm

Câu 4: Diện tích hình chữ nhật là 
[image: image29.wmf]5
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dm 2, chiều dài 40 cm. Chiều rộng là :
a. 0,05 dm 

 b. 0,5 dm 2

 c. 0,5 dm 
  d. 
[image: image30.wmf]0,5 meq \l(\o\ac(2, ))
Câu 5. Một mảnh ruộng hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của cái sân hình vuông có cạnh 9,6m. Diện tích của mảnh ruộng là:  
a) 92,16m2         b) 4,356m2                  c) 435,6m2             d) 4356m2
Câu 6: Chu vi hình chữ nhật bằng 200 cm, chiều dài bằng 20% chu vi. Vậy chiều dài là: 
 a. 40 cm
b. 4dm


c. 0,4m

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7:  Nếu diện tích hình vuông tăng lên 9 lần . Thì số đo một cạnh của hình vuông đó đã tăng lên :

 a/ 3 lần                        b/ 6 lần                        c/ 9 lần                         d/ 12 lần
Câu 8: Để lát 10 m2 nền nhà cần 225 viên gạch Vậy để lát 40 m2 nền nhà cùng loại gạch đó thì số viên gạch cần dùng là:

a. 920 viên

b. 860 viên

c. 900 viên

d. 800 viên

Câu 9: Tấm bìa hình vuông có diện tích bằng 0,25m2, thì cạnh của tấm bìa là: 

a. 0,05m      b. 5m     c. 0,5m       d.50m

Câu 10: Tấm bìa hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh là 56,8dm, chiều rộng 36,4dm  thì chiều dài tấm bìa là: 

a. 0,72m   
 b. 7,2m     
 c. 0,072m   
 d. 77,2m

II.TỰ LUẬN
Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 25m và diện tích bằng 80% diện tích thửa ruộng hình vuông có cạnh là 50m.

a. Tính chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật?

b. Nếu chiều dài là 60,5m thì diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần trăm diện tích thửa ruộng hình vuông?

Bài 2:  Một  mảnh vườn hình chữ nhật có có chiều dài 18 m  và có diện tích bằng 270m 2
a) Chiều dài   bằng bao nhiêu phần trăm chiều rộng của mảnh vườn?

b) Người ta dùng 25 % diện tích mảnh vườn  để trồng hoa. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ? 

Bài 3:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 124m , chiều rộng bằng 75% chiều dài.

a/Tính diện tích mảnh đất? 

b/Trên mảnh đất người ta làm nhà và trồng cây ăn quả, biết diện tích làm nhà bằng 20% diện tích mảnh đất. Hỏi diện tích đất làm nhà bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng cây? 

Bài 4:  Một  mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20 m  và có diện tích bằng 144m2 

c) Chiều rộng mảnh vườn  bằng bao nhiêu phần trăm chiều dài của mảnh vườn?

d) Người ta dùng 80 % diện tích mảnh vườn  để trồng trọt . Tính diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ? 

Bài 5 :  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 148,5m, chiều rộng bằng  
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chiều dài. Người ta dành ra 20% diện tích đất để trồng rau. Tính diện tích đất để trồng rau? 

Bài 6 :  Một thửa ruộng hình chữ nhật có  chiều rộng 22,05 m và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 42 m.

a. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b. Trên thửa ruộng hình chữ nhật đó, người ta dùng 25% diện tích để trồng bắp. Tính diện tích để trồng bắp?

Bài 7:  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài 64 mét?

a. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn?

b/.Diện tích mảnh vườn này bằng 64% diện tích thửa ruộng hình vuông kế bên. Hỏi diện tích thửa ruộng hình vuông là bao nhiêu?

Bài 8:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng kém chiều dài 6m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà ở. Phần còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích phần đất trồng trọt.

Bài 9:  Mảnh đất nhà bác Nam  rộng 2465 m2, phần diện tích trồng lúa chiếm 85% diện tích mảnh đất.

a/Tính diện tích đất nhà bác Nam dùng để trồng lúa.

b/Diện tích đất trồng mía của nhà bác Sáu là 1739,5 m2. Tính ra phần đất trồng  mía chiếm 70% diện tích mảnh đất nhà bác Sáu. So sánh diện tích hai mảnh đất của nhà bác Năm và bác Sáu.

Bài 10 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 8,6 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.

a)Tính diện tích khu đất đó? 

b) Trên mảnh vườn người ta trồng ớt, cứ 1m2 thì thu hoạch được 10 kg ớt. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu  ki-lô-gam ớt trên khu đất đó? 
ĐÁP ÁN

	1.a
	2.a
	3.c
	4.a
	5.a
	6.d
	7.a
	8.c
	9.c
	10.d


Bài 1: 
                     Diện tích  thửa ruộng hình chữ nhật:

(50 x 50) x 80 % = 2000 ( m2)

                     Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật:

      2000: 25 = 80 (m)

                        Nếu chiều dài là 60,5m thì diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bằng số phần trăm diện tích thửa ruộng hình vuông:

     60,5 x 25 : 2500 = 0,605 = 60,5 %

             Đáp số: a. 80 m ;  b. 60,5%

Bài 2:   Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 
             270 : 18 = 15 ( m)

       Tỉ số phần trăm của chiều dài so với chiều rộng là :

               18 : 15 = 1,2 = 120%

        Diện tích trồng hoa là :

270 : 100  x  25  =  67,5 ( m2)

Diện tích mảnh vườn còn lại là: 

                 270 - 67,5 = 202,5 ( m2 )

                       Đáp số: a) 120%

                                     b) 202,5 m2 

Bài 3:Chiều rộng mảnh đất:
125:100 x 75= 93(m)

Diện tích mảnh đất:

125x 93= 11625 (m2)

Diện tích trồng cây ăn quả chiếm số phần trăm: 

100% - 20% = 80%

Diện tích làm nhà chiếm số phần trăm điện tích cây ăn quả: 

20% : 80% = 0,25= 25%

Đáp số: 
a. 11625 (m2)

b.  25%

Bài 4:  
       Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 

             144 : 20  = 7,2 ( m)

       Tỉ số phần trăm của chiều rộng với chiều dài là :

              7,2 : 20  = 0,36  = 36 % 

        Diện tích mảnh vườn để trồng trọt là :

144 : 100  x  80 =  115,2 ( m2)

 Diện tích mảnh vườn còn lại là: 

                 144 – 115,2  = 28,8 ( m2 )

                       Đáp số: a)36 %

                                     b)28,8 m2 


Bài 5 :   Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật: 

148,5 :5 x1 = 29,7 (m)       



Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

148,5 x  29,7 = 4410.45(m2 )  



Diện tích đất để trồng rau: 


4410,45 :100 x 20 = 882,09 (m2 )  

Bài 6 :  a/ Diện tích hình vuông cũng là diện tích thửa ruộng là:

 42 x 42 =1764 ( m2)

Chiều dài thửa ruộng là: 

1764 : 22,05 = 80 ( m)

Chu vi thửa ruộng là: 

(80 + 22,05) x 2 = 204,1( m)

b/  Diện tích trồng bắp là : 

1764 : 100 x 25 =441 ( m2)

Đáp số : a/  204,1 mét


b/ 441 m2
Bài 7:  Chiều rộng mảnh vườn là:

 64 : 5 x 2  = 25,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là : 

( 25,6 + 64) x 2= 179,2 (m)

Diện tích mảnh đất là :

64 x 25,6 = 1638,4 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình vuông là :

 1638,4 : 100 x 64 = 2560 (m2)

Đáp số : a/ P=179,2 m
S= 1638,4 m2


b/ 2560 m2
Bài 8:  Chiều rộng mảnh đất là: 24 – 6 = 18 m
Diện tích thửa ruộng là: 24 x18 = 432 (m2)

Diện tích để làm nhà ở là: 432 : 100 x 25 = 108 (m2)

Diện tích phần đất dùng trồng trọt là: 432-108 = 324 (m2)

 Đáp số 324 m2

Bài 9:  
a/ Diện tích trồng lúa nhà bác Nam là: 24 65:100x 85 =2095,25(m2)

b/ Diện tích mảnh đất nhà bác Sáu là: 1739,5 x 100 : 70 = 2485(m2)

Diện tích mảnh đất nhà bác Sáu lớn hơn diện tích mảnh đất nhà bác Nam và lớn hơn là: 2485 – 2465 = 20 ( m2)

Đáp số : a/ 2095,25 m2



b/ 20 m2

Bài 10. Giải:Chiều dài mảnh vườn là:8,6x1,5= 12,9( m2)
Diện tích mảnh vườn là:12,9x8,6= 110,94(m2)

Mảnh vườn thu hoạch được:110,94x10= 1109,4(kg)

ĐS: a. 110,94m2   ; b. 1109,4kg

D.Giải toán  về tỉ số phần trăm
(Tổng-Hiệu ; Tổng-Tỉ ; Hiệu – tỉ ; ít nhiều hơn)
I/ Trắc nghiệm

Câu 1:  Hai số có tổng bằng 18. Số thứ nhất gấp đôi  số thứ hai . Tìm tỉ số phần trăm giữa số thứ nhât  và số thứ hai:

a. 20%


b. 50%

c. 0,2%


d. 50

Câu 2: Số dân của một xã là 1450 người , trong đó số nữ chiếm 48 % . Hỏi xã đó có bao nhiêu nam ? 

	      a/ 696
	        b/484
	       c/ 754
	   d/ 745


Câu 3: Hai số có hiệu bằng 8. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai . Tìm tỉ số phần trăm giữa số thứ hai và số thứ nhất.

a. 20%

b. 50%

c. 0,2%

d. 50

Câu 4:  Tìm hiệu giữa 3% của 12 và 2% của 10 là:

         a/ 0,16               b/ 0,36             c. 0,2            1,6
Câu 5: Biết 40% của một số là 12. Vậy 
[image: image32.wmf]3

1

 số đó là:

a. 10


b. 12


c. 30

d. 40

Câu 6:    50% của một thùng dầu là 40 lít . Vậy 2 thùng như thế đựng được :

        a/ 80 lít                         b/ 100 lít                  c/ 120 lít                d/ 160 lít

Câu 7: Tìm một số, biết 30% của nó là 72 ? 
a. 240

b. 21,6

c. 0,024

d. 2,4

	
	
	
	


Câu 8: Một cái áo sau khi giảm giá 10% số tiền bán cái áo, thì bán cái áo 24 300 đồng. Hỏi trước khi giảm giá, cái áo giá bao nhiêu?   
         A. 245000 đồng           B. 27000 đồng         C. 21870 đồng        D. 2450 đồng

Câu 9: Lớp 5B có 50 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 36%. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh nữ ?
a. 36 
 

   b. 18


     c. 28  


           d. 38 

Câu 10:  Tìm hiệu giữa 5% của  12 và 4% của 11.

a. 0,18                     
b.  0,16                               c. 0,16                    d.0,06
II/ Tự luận 

Baì 1: Giá vốn của một cái quạt là 620 00 đồng. Hỏi phải bàn ra bao nhiêu tiền một cái quạt này để được lãi 8% giá vốn. 

Bài 2: Tìm hai số có tổng bằng 71,5;  biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.
Bài 3: Khi lấy số bé chia cho số lớn được thương là 0,25 . Nếu bớt 90 đơn vị ở số lớn thì hai số bằng nhau. Tìm hai số đó ?

Bài 4: Cả 2 thùng dầu đựng 400 lít. Nếu chuyển bớt 50 lít từ thùng  thứ nhất sang thùng thứ hai thì số lít dầu ở mỗi thùng  bằng  nhau. Tính:
a. Mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu   ?

b.Tỉ số phần trăm lượng dầu của thùng  thứ hai so với thùng thứ nhất ?

Bài 5: Có ba sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 12,6m, sợi dây thứ hai dài bằng 3/5 sợi dây thứ nhất, sợi dây thứ ba dài gấp 1,5 lần sợi dây thứ hai. Hỏi trung bình mỗi sợi dây dài bao nhiêu mét? 

Bài 6: Bao gạo thứ nhất nặng gấp 3 lần bao gạo thứ hai, biết rằng nếu thêm vào bao gạo thứ nhất 6,4 kg thì bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 18,8 kg. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg? 

Bài  7: Trung bình cộng của ba số là 5,8. Số thứ nhất kém số thứ hai 1,2 đơn vị. Số thứ hai kém số thứ  ba 1,5 đơn vị. Tìm ba số đó?

Bài 8: Một cửa hàng có 720 kg bột mì. Buổi sáng bán được 25% số bột đó, buổi chiều bán tiếp được 65% số bột còn lại. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

Bài 9 :  Cửa hàng bán một máy tính  với giá 5 625 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 5 000 000 đồng.

a/ Khi bán máy đó, cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

b/ Với mức lãi như thế và giá vốn một máy tính xách tay với giá 6 600 000 đồng thì cửa hàng phải bán  bao nhiêu tiền?

Bài 10 :  Hai công nhân làm được 1500 sản phẩm. Người thứ nhất làm được 30% số sản phẩm đó.

a. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm?

b. Hỏi số sản phẩm của người thứ hai bằng bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của người thứ nhất?

ĐÁP ÁN

	1.b
	2.c
	3.b
	4.a
	5.a
	6.d
	7.a
	8.b
	9.a
	10.c


Baì 1/ Giải: Số tiền lãi là          620 000 : 100  x 8 = 49600 đồng

Số tiền bán một cái quạt là:       620 000  + 49600  = 669600 đồng

Đáp án  669600 đồng
Bài 2:Thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn nên số lớn gấp số bé 10 lần.
Tổng số phần bằng nhau là:1 + 10 = 11 (phần)

 


Số bé là: 71,5 : 11 x 1 = 6,5
 


Số lớn là: 6,5 x 10 = 65
                 



Đáp số: Số bé: 6,5 
                                                             Số lớn: 65

Bài 3/ Đổi : 0,25 = 1/4
             Số lớn  là     90 : (4 – 1) x 4 = 120

             Số  bé là:    90 : (4 – 1) x 1 = 30

                  Đáp số : Số lớn : 120 ; số bé : 30 em

Bài 4  : Lúc đầu, thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:  50 x 2 = 100 (lít)      
a/Thùng thứ hai có số lít dầu là :  ( 400 – 100 ) : 2 = 150 (lít) 

Thùng thứ nhất có số lít dầu là  :400 – 150 = 250 (lít )         

 b/ Tỉ số phần trăm của thùng thứ hai so với thùng  thứ nhất là: 150 : 250 = 0,6 = 60%                                        

Đáp số :  a. 150lít  ;  250lít  b. 60%

Bài 5: 
Sợi dây thứ hai dài là: 12,6 x 3/5 = 7,56 (m) 

Sợi dây thứ ba dài là: 7,56 x 1,5 = 11,34 (m)

 Ba sợi dây dài số m là: 12,6 + 7,56 + 11,34 = 31,5 (m) 

Trung bình mỗi sợi dây dài số mét là: 31,5 : 3 = 10,5 (m) 

Đáp số: 10,5 m. 

Bài 6: 

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai số kg là:18,8 – 6,4 = 12,4 (kg) 

Bao gạo thứ nhất nặng số kg là: 12,4 : (3 - 1) x 3 = 18,6 (kg) 

Bao gạo thứ hai nặng số kg là: 18,6 : 3 = 6,2 (kg) 

Đáp số: Bao thứ nhất: 18,6 kg – Bao thứ hai: 6,2 kg.

Bài  7: 
Tổng của ba số là: 5,8 x 3 = 17,4

Ba lần số thứ nhất là: 17,4 – ( 1,2 x2 + 1,5) = 13,5

Số thứ nhất là: 13,5 : 3 = 4,5

Số thứ hai là: 4,5 + 1,2 = 5,7

Số thứ ba là: 5,7 + 1,5 = 7,2

Đáp số: 4,5; 5,7; 7,2

Bài 8: 
Buổi sáng bán được là: 720  : 100 x 25=180 (kg)

Số bột mì còn lại sau khi bán buổi sáng là: 720 – 180 = 540 ( kg)

Buổi chiều bán được là: 540  : 100 x 65=351 ( kg)

Số bột mì cả hai lần bán là: 180 + 351 =531 ( kg)

 





Đáp số: 189 kg

Bài 9 :  
a/ Số tiền lãi thu được khi bán là: 

5 625 000 : 5000 000 = 1,125= 112,5% 

Số phần trăm cửa hàng được lãi so với giá vốn là: 

112,5% - 100% = 12,5%

b/ Cửa hàng phải bán với giá: 

6 600 000  : 100 x 112,5 = 7 425 000 ( đồng)

Đáp số : a/ 12,5%



b/ 7 425 000 đồng

Bài 10 :  Người thứ nhất làm được số sản phẩm:
        1500 : 100 x 30 = 450 (sản phẩm)

Người thứ hai làm được số sản phẩm:

        1500 – 450 = 1050 (sản phẩm)

So với người thứ hai số sản phẩm của người thứ nhất chiếm số phần trăm: 

        1050 : 450 = 2,3333…= 233,33%

Đáp số:   a. Người I: 450SP        Người II: 1050 SP 

                b. 233,33%
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